
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NINH GIANG 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

Bản án số: 01/2024/KDTM-ST 

Ngày: 05/7/2024 

“Về việc tranh chấp hợp đồng mua 

bán hàng hóa” 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

  

  

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Quý Long. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tất Trọng và bà Bùi Minh Dịu. 

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Văn Hùng- Thư ký Toà án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Thành Trung- Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 7 năm 2024, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Ninh Giang 

xét xử sơ thẩm, công khai vụ án kinh doanh thương mại đã thụ lý số 

01/2024/TLST - KDTM ngày 10/01/2024 về việc “Tranh chấp Hợp đồng mua bán 

hàng hóa”, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2024/QĐXXST- KDTM, 

ngày 30/5/2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2024/QĐST- KDTM ngày 

18/6/2024 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV T1; 

Địa chỉ: Thửa đất số 215, tờ bản đồ số 42, ấp A, xã A, thị xã B, tỉnh Bình 

Dương. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Đặng Ngọc T- Chủ tịch công ty kiêm 

giám đốc. 

Người đại diện theo uỷ quyền: Công ty L2 

Địa chỉ: Số D H, phường V, quận K, thành phố Hải Phòng. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trịnh Thị D- Giám đốc; Vắng mặt có đơn 

đề nghị xét xử vắng mặt. 

- Bị đơn: Công ty TNHH M. 

Địa chỉ: Thôn D, xã V, huyện N, tỉnh Hải Dương; 

Người đại diện theo pháp luật: ông Z, GUO HUA, sinh ngày 26/3/1969; 

Quốc tịch: Trung Quốc; Hộ chiếu nước ngoài số: EJ6828799; cấp ngày 08/3/2023; 

Nơi cấp Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Vắng mặt lần thứ hai. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20An%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20An%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BA%BFn%20C%C3%A1t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20An%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20An%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BA%BFn%20C%C3%A1t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Trinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20Atlantic%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2043%20H%C6%B0%C6%A1ng%20S%C6%A1n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BA%A9u,%20qu%E1%BA%ADn%20Ki%E1%BA%BFn%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%8B%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20%20TNHH%20May%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20V%E1%BA%A1n%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20ZHU


NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và các tài liệu có trong hồ sơ, người đại 

diện của nguyên đơn trình bày: Ngày 02/01/2022 Công ty TNHH MTV T1 (gọi tắt 

là công ty T1) và công ty TNHH M (viết tắt là công ty M) ký kết Hợp đồng nguyên 

tắc nội dung thỏa thuận về tên hàng, chất lượng, thời gian giao hàng, số lượng, giá 

cả và hình thức thanh toán. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 

31/12/2022. Phía công ty T1 Bác S lập 02 Hợp đồng gửi cho công ty M 01 bản để 

người đại diện theo pháp luật công ty M ký chuyển lại cho công ty T1, tuy nhiên, 

công ty M không chuyển lại nên công ty T1 chỉ còn lưu giữ 01 Hợp đồng có chữ 

ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty T1 giao nộp cho Tòa án. 

Công ty T1 đã nhiều lần thực hiện việc mua bán hàng hóa như: dầu bóng, dầu lập 

thể, chất khô, dao gạt mực… cho phía công ty M. Theo thỏa thuận sau mỗi lần mua 

bán hàng hóa, công ty T1 giao hàng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Trong vòng 03 

ngày công ty M có nghĩa vụ chuyển khoản tiền hàng vào số tài khoản của công ty 

T1. Trong năm 2022 công ty T1 đã bán hàng và xuất 04 hóa đơn giá trị gia tăng 

cho công ty M (đã bao gồm 10% thuế GTGT) Cụ thể : 

- Ngày 29/01/2022 hóa đơn số 0000334 với số tiền là 114.443.000 đồng 

(Một trăm mười bốn triệu, bốn trăm bốn mươi ba nghìn đồng). 

- Ngày 26/02/2022 hóa đơn số 0000380 với số tiền là 28.776.000 đồng (Hai 

mươi tám triệu, bẩy trăm bẩy mươi sáu nghìn đồng). 

- Ngày 16/6/2022 hóa đơn số 147 với số tiền là 101.095.500 (Một trăm linh 

một triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn, năm trăm đồng). 

- Ngày 30/6/2022 hóa đơn số 206 với số tiền là 11.880.000 đồng (Mười một 

triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng). 

Tổng số tiền hàng và tiền thuế giá trị gia tăng của bốn hóa đơn trên là 

256.194.500 đồng (Hai trăm năm mươi sáu triệu, một trăm chín mươi tư nghìn, 

năm trăm đồng). 

Toàn bộ số hàng hóa trong bốn hóa đơn trên công ty M đã nhận đủ (có phiếu 

giao hàng) và đưa vào sản xuất, kinh doanh. Công ty T1 sau khi bán hàng và xuất 

hóa đơn, cũng đã phải nộp số tiền thuế 10% vào ngân sách Nhà nước theo quy 

định. 

Công ty T1 đã đồng ý cho công ty M chậm trả tiền bốn hóa đơn trên trong 

vòng 01 tháng so với những lần khác, Tuy nhiên, quá nhiều lần hẹn trả nợ nhưng 

công ty M cố tình lẩn tránh, chậm trễ thực hiện nghĩa vụ thanh toán trả số tiền 

256.194.500 đồng. 

Nay công ty T1 yêu cầu công ty M có nghĩa vụ thanh toán trả số tiền nợ gốc 

là 256.194.500 đồng và tiền lãi phát sinh trên số tiền nợ gốc từ ngày 01/8/2022 

theo quy định của pháp luật. 

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã gửi Thông báo về việc Thụ lý vụ án và xác 

minh tại địa chỉ có trụ sở của công ty M, UBND xã V, huyện N, tỉnh Hải Dương, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20May%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20may
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Than
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20V%E1%BA%A1n%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng


Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, Cục Quản lý XNC- Bộ Công an đều xác 

định công ty M không có sự thay đổi địa chỉ; người đại diện theo pháp luật của 

công ty M đã xuất cảnh về nước và không ủy quyền cho ai. Tòa án đến trụ sở của 

công ty M để làm việc với ông Phạm Thành L1- giám đốc công ty T2. Ông L1 xác 

định công ty M ký Hợp đồng thuê văn phòng, nhà xưởng của công ty T2 từ tháng 

5/2019. Công ty M hoạt động đến tháng 6/2023 thì dừng hoạt động do kinh doanh 

không có hiệu quả. Nợ lương người lao động dẫn đến người lao động đình công 

nhiều lần, chính quyền địa phương phải can thiệp. Ngoài ra, công ty M còn nợ thuế 

Nhà nước không trả được. Kể từ thời điểm công ty dừng hoạt động đến nay người 

đại diện theo pháp luật là ông Zhu Guo H đã bỏ trốn về nước (Trung Quốc). Hiện 

nay, văn phòng, nhà xưởng đã thanh lý Hợp đồng trả lại cho công ty T2. Tài sản, 

máy móc của công ty M đã chuyển đi đâu thì ông không nắm được, công nhân 

công ty M đã chuyển sang công ty khác làm việc, Do công ty Phi Đức L còn nợ 

lương công nhân nên công ty ông đã hỗ trợ 50% lương để họ tìm công việc mới. 

Tòa án đã niêm yết các văn bản tố tụng và tài liệu, chứng cứ do phía nguyên đơn 

giao nộp tại địa chỉ trụ sở công ty M theo đúng quy định pháp luật. Công ty M 

không có yêu cầu phản tố.   

Tại phiên tòa, Nguyên đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, bị đơn vắng mặt 

lần thứ hai. Tại đơn đề nghị xét xử vắng mặt phía nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu 

cầu khởi kiện yêu cầu phía công ty M có nghĩa vụ thanh toán số tiền nợ gốc là 

256.194.500 đồng và không yêu cầu phía công ty Phi Đức L có nghĩa vụ thanh 

toán số tiền lãi phát sinh trên số tiền nợ gốc tính từ ngày 01/8/2022 đến khi xét xử 

sơ thẩm.  

Đại diện VKSND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa 

phát biểu ý kiến: Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng pháp luật tố tụng 

trong quá trình giải quyết vụ án; nguyên đơn đã chấp hành tốt các quy định của 

pháp luật. Bị đơn không chấp hành tốt các quy định của pháp luật. 

Về đường lối giải quyết vụ án: Căn cứ khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 

2015; Điều 11, 24, 50, 55, 306 Luật thương mại; khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 

Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 227, Điều 228, Điều 238, Điều 262 Bộ luật 

Tố tụng dân sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Đình chỉ yêu cầu giải quyết tính lãi trên số nợ gốc của công ty TNHH MTV 

T1 đối với bị đơn Công ty TNHH M về việc “Tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng 

hóa”. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH MTV T1 đối 

với bị đơn công ty TNHH M về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”. 

Buộc công ty TNHH M có trách nhiệm thanh toán cho công ty TNHH MTV 

T1 tổng số tiền nợ gốc 256.194.500 đồng. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20v%C3%A0%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20XNC
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20c%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A0nh%20L%E1%BA%ADp
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Về án phí kinh doanh, thương mai sơ thẩm: Công ty TNHH M phải chịu án 

phí sơ thẩm số tiền là 12.810.000 đồng. 

Hoàn trả cho công ty TNHH MTV T1 số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

6.400.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số BLTU/23 

0003488, ngày 10/01/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang, tỉnh 

Hải Dương. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai 

tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát 

viên, của đương sự,  Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền: Công ty T1 khởi kiện tranh chấp 

Hợp đồng mua bán tài sản với bị đơn công ty M. Tranh chấp phát sinh từ Hợp 

dồng mua bán hàng hóa giữa hai công ty đều có đăng ký kinh doanh và vì mục 

đích lợi nhuận; Bị đơn có trụ sở tại Thôn D, xã V, huyện N, tỉnh Hải Dương nên 

quan hệ tranh chấp được xác định là Tranh chấp Hợp đồng mua bán tài sản và vụ 

án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 

Dương theo quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 

1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[1.2] Quá trình giải quyết, Tòa án đã tống đạt hợp lệ Thông báo về việc thụ 

lý vụ án, Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng 

cứ và hòa giải, giấy triệu tập bị đơn- công ty M đến làm việc, tham gia phiên họp 

song bị đơn- công ty M đều vắng mặt không có lý do. Nguyên đơn- công ty T1 đề 

nghị không tiến hành hòa giải; Tòa án tống đạt hợp lệ Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử và giấy triệu tập nguyên đơn và bị đơn. Nguyên đơn có đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt, bị đơn vắng mặt lần thứ hai nên vụ án không tiến hành hòa giải được và xét 

xử vắng mặt bị đơn là đúng quy định tại các điều 207, 227 và Điều 228 BLTTDS. 

[1.3] Về thời hiệu khởi kiện: công ty T1 đồng ý cho công ty M chậm trả tiền 

hàng đối với 04 hóa đơn giá trị gia tăng vào ngày 29/01/2022, 26/02/2022, 

16/6/2022 và 30/6/2022. Đến thời hạn công ty M không thực hiện nghĩa vụ trả nợ 

như thỏa thuận. Như vậy, thời điểm công ty M  đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán 

được tính từ ngày 15/7/2022 (theo bảng đối chiếu công nợ ngày 15/6/2022 thì công 

nợ phía công ty M có nghĩa vụ thanh toán trong thời hạn 30 ngày). Theo giấy xác 

nhận đã nhận đơn khởi kiện số 01/GXN- TA, ngày 05/01/2024 của Tòa án nhân 

dân huyện Ninh Giang và căn cứ vào Điều 249 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì yêu 

cầu khởi kiện của công ty T1 còn trong thời hiệu khởi kiện.  

[2] Về nội dung: 

[2.1] Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tống đạt Thông báo thụ lý, 

Thông báo quan điểm của nguyên đơn, Thông báo về phiên họp kiểm tra, giao nộp, 

tiếp cận công khai chứng cứ và không tiến hành hòa giải được, Thông báo kết quả 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20May%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20V%E1%BA%A1n%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20may%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9


phiên họp, kiểm tra, giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và không tiến hành hòa 

giải được, Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa, giấy triệu 

tập cho đại diện theo pháp luật của công ty M nhưng đại diện theo pháp luật của 

công ty M đều vắng mặt không có lý do và không có quan điểm phản hồi về yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn. Do vậy, HĐXX sẽ xem xét, giải quyết vụ án trên cơ 

sở tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn giao nộp và do Tòa án thu thập. 

[2.2] Xem xét tính hợp pháp của Hợp đồng mua bán (Hợp đồng nguyên tắc 

0040/HĐNT 2022, ngày 02/01/2022 là sự thỏa thuận giữa công ty T1 và công ty M 

về việc cung cấp các sản phẩm sơn, mực in, chất làm cứng, chất xử lý các 

loại..theo từng đơn đặt hàng của công ty M được ký kết bởi người đại diện hợp 

pháp của hai công ty, là hoạt động thương mại của các bên , thông qua Hợp đồng 

kinh tế, trên cơ sở tự nguyên, không trái đạo đức xã hội, phù hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành tại thời điểm giao kết. Do vậy, có hiệu lực làm phát sinh 

quyền, nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng kể từ ngày ký kết. 

[2.3] Xét việc công ty T1 yêu cầu công ty M phải thanh toán số tiền 

256.194.500 đồng tiền hàng theo Hợp đồng mua bán hàng hóa (Hợp đồng nguyên 

tắc 0040/HĐNT 2022, ngày 02/01/2022). Đối chiếu với Hợp đồng mua bán hàng 

hóa trên, Phiếu giao hàng và bảng đối chiếu công nợ thì công ty T1 đã giao hàng 

đầy đủ đúng về số lượng, chất lượng, tên loại hàng hóa theo đơn đặt hàng của công 

ty M, địa điểm giao hàng tại công ty M. Công ty M đã kiểm tra hàng hóa và xác 

định số lượng, chất lượng hàng bằng phiếu có chữ ký của nhân viên kho. Sau khi 

đối chiếu và xác nhận đúng với với số lượng thực tế đơn hàng đã giao thì công ty 

T1 xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Theo thỏa thuận và phương thức thanh toán thì 

sau khi nhận hóa đơn trong vòng 30 ngày công ty M phải có trách nhiệm thanh 

toán cho công ty T1 thông qua hình thức chuyển khoản, ngoài ra, các bên không có 

thỏa thuận nào khác. Hàng hóa mà công ty T1 bán cho công ty M được chốt bằng 

04 hóa đơn giá trị gia tăng. Cụ thể các ngày 29/01/2022, ngày 26/02/2022, ngày 

16/6/2022, ngày 30/6/2022. Tổng giá trị hàng là 256.194.500 đồng (Hai trăm năm 

mươi sáu triệu, một trăm chín mươi tư nghìn, năm trăm đồng). Công ty T1 đã 

nhiều lần liên hệ thanh toán nhưng công ty M cố tình lẩn tránh không thanh toán 

trả nợ cho công ty T1 số tiền trên. Công ty M đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán được 

các bên thỏa thuận theo Điều III của Hợp đồng nguyên tắc 0040/HĐNT 2022, ngày 

02/01/2022 và vi phạm quy định tại Điều 55 Luật Thương mại. Công ty T1 khởi 

kiện yêu cầu công ty M có nghĩa vụ thanh toán trả nợ số tiền 256.194.500 đồng là 

có căn cứ. HĐXX chấp nhận. 

[2.4] Ngày 17/6/2024 công ty T1 có đơn trình bày trong đó có nội dung rút 

một phần yêu cầu khởi kiện đối với tiền lãi của số nợ gốc tính từ ngày 01/8/2022 

đến khi xét xử sơ thẩm của công ty T1 là hoàn toàn tự nguyện, không trái quy định 

của pháp luật. HĐXX chấp nhận. 
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[3] Yêu cầu khởi kiện của công ty T1 được chấp nhận nên công ty M phải 

chịu tiền án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm là 256.194.500 đồng x 5%= 

12.810.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Điều 24, Điều 55, Luật Thương mại, Điều 398, Điều 401, Điều 429, 

Điều 430, khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự; khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 

Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 238, khoản 

2 Điều 244, Điều 271, Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về…án phí và lệ phí Tòa án. 

 1. Đình chỉ đối với yêu cầu khởi kiện của công ty TNHH Một thành viên T1 

về tiền lãi trên số nợ gốc 256.194.500 đồng tính từ ngày 01/8/2022 đến khi xét xử 

sơ thẩm. 

 2. Xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty TNHH Một thành viên T1. 

Buộc công ty TNHH M có nghĩa vụ thanh toán trả cho công ty TNHH Một thành 

viên T1 số tiền 256.194.500 đồng (Hai trăm năm mươi sáu triệu, một trăm chín 

mươi tư nghìn, năm trăm đồng). 

 Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án khoản tiền trên mà người phải thi hành chậm thi hành thì phải trả 

lãi suất đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát 

sinh do chậm trả tiền thì được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 357 và 

Điều 468 Bộ luật Dân sự. 

 3. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty TNHH M phải chịu 

12.810.000 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

Hoàn trả cho công ty TNHH Một thành viên T1 số tiền 6.400.000 đồng (Sáu triệu 

bốn trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ 

phí Tòa án số BLTU/23/0003488, ngày 10/01/2024 tại Chi cục THADS huyện N, 

tỉnh Hải Dương (do bà Nguyễn Thị Mỹ D1 nộp thay). 

 4. Về quyền kháng cáo: Công ty TNHH Một thành viên T1 và Công ty 

TNHH M có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6 7, 7a và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Than
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20May%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20May%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20c%E1%BB%A5c%20THADS%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Duy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20Than%20B%C3%A1c%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20May%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20May%20Phi%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Long%20Vi%E1%BB%87t%20Nam


Nơi nhận: 
- VKSND huyện Ninh Giang; 

- Chi cục THADS huyện Ninh Giang; 

- Đương sự; 

- Hồ sơ vụ việc. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

  

  

  

  Bùi Quý Long 

  

  
 


